
Phụ lục số 02

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02  năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)

I. CHỨC DANH CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH (HỘ TỊCH)
1. Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 ngày 20/11/2014: (Chương I, Chương II, Chương V và Điều 71, Điều 72, Điều 73, Điều 74).
2. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012: Chương II (Điều 38); Chương III; Luật số 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; 
3. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch: (Chương I, Chương II, Chương III).
4. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng giao dịch.

5. Nghị định 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

6. Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

II. CHỨC DANH CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP -XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG (TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG)
1. Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013: (Chương II; Chương V, Chương VI, Chương VII).
2. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020: (Chương XV).
3. Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010: (Chương X).
4. Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai: (Chương V).
5. Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: (Chương I).
6. Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: (Điều 1).
7. Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
8. Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành quy định trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
III. CHỨC DANH CÔNG CHỨC ĐỊA CHÍNH - NÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG VÀ  MÔI TRƯỜNG (NÔNG NGHIỆP - CÔNG THƯƠNG NGHIỆP - XÂY DỰNG - GIAO THÔNG)

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020: Điều 1 (khoản 3, khoản 4, khoản 8, khoản 10, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 27, khoản 30, khoản 33, khoản 44, khoản 49). 
2. Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.

3. Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
4. Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018.

5. Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 ngày 19/11/2018.
6. Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
7. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

8. Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành “Quy định phân cấp thực hiện cấp phép xây dựng và trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.
IV. CHỨC DANH CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

1. Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng số 39/2013/QH13 ngày 16/11/2013.
2. Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11/11/2011.

3. Nghị định 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ.

4. Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
5. Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.
6. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

7. Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy Hà Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025.
V. CHỨC DANH CÔNG CHỨC VĂN HÓA - XÃ HỘI (LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)
1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: (Chương I).
2. Nghị định 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: Chương IV (Mục 3).
3. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
4. Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội: (Chương II, chương IV).
5. Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

6. Quyết định số 24/2021/QĐ-TTG ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025.

